
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ THĂNG BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /TB-UBND      Thăng Bình, ngày       tháng 10 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

 Lịch tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi Đợt 2 năm 2026 

trên địa bàn xã Thăng Bình 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 09/3/2026 về tiêm vắc xin 

phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Thăng Bình năm 2026; 

Ủy ban nhân dân xã Thăng Bình thông báo Lịch tiêm phòng vắc xin cho 

đàn vật nuôi Đợt 2 năm 2026 trên địa bàn xã Thăng Bình cụ thể như sau:  

1. Đối tượng tiêm phòng: Trâu, bò, lợn, chó, mèo  

- Gia súc trong diện khỏe mạnh. 

- Đối với Trâu bò: Tiêm phòng trong diện khỏe mạnh, bê nghé từ 2 tuần 

tuổi trở lên sinh ra từ mẹ chưa tiêm ngừa và bê nghé từ 02 tháng tuổi trở lên từ 

mẹ đã tiêm ngừa. Không tiêm gia súc ốm, gia súc có chữa 01 tháng trước khi đẻ. 

- Đối với lợn: Tiêm phòng trong diện khỏe mạnh, từ 28 ngày tuổi trở lên. 

Không tiêm gia súc ốm, gia súc có chữa 2 tuần trước khi đẻ. 

- Đối với gia súc không thuộc diện tiêm phòng đợt chính vụ, hộ chăn nuôi 

phải đăng ký với Trưởng thôn để được tiêm phòng bổ sung. 

2. Chủng loại vắc xin tiêm phòng: 

- Đối với trâu, bò: Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng 

trâu, bò. 

-  Đối với lợn: Tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn, Phó thương hàn lợn, Tụ 

huyết trùng lợn. 

-  Đối với chó, mèo: Tiêm phòng vắc xin Dại. 

3. Giá thu:  

-  Đối với vắc xin Lở mồm long móng và Dịch tả lợn: Không thu tiền từ hộ 

chăn nuôi (kinh phí do thành phố và UBND xã hỗ trợ). 

- Đối với vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò và Tụ huyết trùng – Phó thương 

hàn lợn 10.000 đồng/con. 

-  Đối với vắc xin Dại chó, mèo: 60.000 đồng/con. 

(Giá trên đã bao gồm giá vắc xin và các chi phí khác) 

4. Thời gian, địa điểm thực hiện. 

Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ (Từ ngày 05/10 đến ngày 10/11/2026). Thời 

gian cụ thể cho từng thôn như sau: 



 

 

 

 

Thôn Thời gian Tổ được tiêm 

Thanh Ly 1 

  

05-06/10/2026 

  

Tổ 8 

Tổ 9 

Tổ 10 

Thanh Ly 2 

  

  

07-08/10/2026 

  

  

Tổ 11 

Tổ 12 

Tổ 13 

Tổ 14 

Tổ 15 

Bình Nguyên 

 

 

09-11/10/2026 

  

  

Tổ 4 

Tổ 5 

Tổ 6 

Tổ 7 

Tổ 1 

Tổ 2 

Tổ 3 

Quý Xuân 

  

 

 

12-14/10/2026  

  

  

  

Tổ 13 

Tổ 14 

Tổ 15 

Tổ 16 

Tổ 17 

Tổ 18 

Tổ 19 

Tổ 20 

Quý Thạnh 2 

  

  

  

15-16/10/2026  

  

  

Tổ 5 

Tổ 6 

Tổ 7 

Tổ 8 NN 

Tổ 8 TN 

Tổ 9 



 

 

  Tổ 10 

Tổ 11 

Quý Thạnh 1 

  

  

17-18/10/2026  

  

  

  

Tổ 1 

Tổ 2a 

Tổ 2b 

Tổ 3 

Tổ 4 

Tổ 12 

Quý Mỹ 

  

  

19-20/10/2026  

  

  

  

Tổ 4 

Tổ 5 

Tổ 6 

Tổ 13 

Tổ 14 

Tổ 15 

Quý Phước 

  

  

 

 

21-22/10/2026  

  

  

  

  

  

Tổ 1 

Tổ 2A 

Tổ 2B 

Tổ 3 

Tổ 7 

Tổ 23 

Tổ 8 

Tổ 9 

Tổ 10 

Tổ 11 

Tổ 12 

Quý Hương 

  

  

  

23-24/10/2026  

  

  

  

Tổ 16 

Tổ 17 

Tổ 18 

Tổ 19 

Tổ 20 

Tổ 21 

Tổ 22 



 

 

Thôn Đồng Thái 25/10/2026 Thôn Đồng Thái 

Thôn Hà Lam 26/10/2026 Thôn Hà Lam 

Thôn Nam Hà Lam 27/10/2026 Thôn Nam Hà Lam 

Thôn Quán Hương 28/10/2026 Thôn Quán Hương 

Thôn Chung Phước 29/10/2026 Thôn Chung Phước 

Ngọc Sơn Tây 

  

  

  

 

30-31/11/2026  

  

  

  

  

Tổ 1 

Tổ 2 

Tổ 3 

Tổ 4 

Tổ 5 

Tổ 6A 

Tổ 6B 

Tổ 7A 

Tổ 7 B 

Ngọc Sơn Đông 

 

01-02/11/2026 

  

Tổ 8 

Tổ 9 

Tổ 10 

Tổ 11 

Tổ 12 

Tất Viên 

  

  

03-04/11/2026 

  

  

  

Tổ 1A 

Tổ 1 B 

Tổ 2 

 Tổ 3 

Tổ 4 

Tổ 5 

Bình Hiệp 

  

  

05-06/11/2026 

  

  

Tổ 6 

Tổ 7 

Tổ 8 

Tổ 9 

Tổ 10 

Tiêm vét 07-10/11/2026 Tất cả các thôn trên địa bàn 
 



 

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi thời gian tiêm phòng sẽ thông 

báo đến từng thôn để điều chỉnh cho phù hợp và kịp thời. 

5. Lưu ý khi tiêm phòng: 

- Người chăn nuôi cần theo dõi gia súc sau tiêm phòng, nếu gia súc có biểu 

hiện bất thường như: Sốt, ít ăn hoặc bỏ ăn báo ngày về Trưởng thôn hoặc Trung 

tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công để kịp thời xử lý. 

- Một số biểu hiện có thể xảy ra sau khi tiêm phòng như: Thân nhiệt trâu, 

bò có thể tăng nhẹ và sản lượng sữa có thể giảm tạm thời ở một số cá thể; Sưng 

tại vị trí tiêm có thể xảy ra trong một vài cá thể, những vết sưng này thường tự 

khỏi mà không cần điều trị. 

 6. Tổ chức thực hiện: 

- Phòng Kinh tế xã phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp 

công giám sát công tác tiêm phòng và số lượng gia súc phản ứng vắc xin sau tiêm 

phòng (nếu có) để kịp thời xử lý. 

- Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đảm bảo nhân lực, vật tư phục vụ 

công tác tiêm phòng Đợt 02 năm 2026, giám sát tiêm phòng và báo cáo tiến độ 

tiêm phòng cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố theo quy định. Thường 

xuyên tuyên truyền trên đài phát thanh để nâng cao nhận thức trách nhiệm của 

nhân dân trong công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

- Ban nhân dân các thôn tăng cường công tác tuyên truyền và tham gia cùng với 

các tổ tiêm phòng đảm bảo công tác tiêm phòng đạt hiệu quả. 

- Thôn trưởng các thôn: chuẩn bị lực lượng tham gia công tác tiêm phòng 

theo lịch tiêm phòng đã thông báo: dẫn đường, ghi chép hồ sơ tiêm phòng theo 

đúng quy định; đảm bảo không bỏ sót hộ chăn nuôi trên địa bàn thôn, rà soát thống 

kê tổng đàn gia súc tại thời điểm tiêm phòng. 

- Các hộ chăn nuôi nhốt gia súc tại chuồng, chuẩn bị ruông róng cố định 

gia súc, phối hợp tốt với cán bộ thú y để công tác tiêm phòng đạt hiệu quả.  

Trên đây là Thông báo Lịch tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc Đợt 2 

năm 2026 trên địa bàn xã Thăng Bình. Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, 

Ban nhân dân các thôn, các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã phối hợp thực hiện 

nghiêm túc, đảm bảo đúng mục đích và yêu cầu đề ra./. 
 

Nơi nhận:                                                           
- Phòng kinh tế xã; 

- Trung tâm CUDVSNC xã; 

- Thôn trưởng 21 thôn; 

- Lưu: VT.                                                                     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                 Trần Thế Vinh 
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